Phụ lục 02: Hướng dẫn nội dung về đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý Giáo dục nghề nghiệp
(Kèm theo Công văn số: 137/TCGDNN-BQL ngày 19/01/2018 của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp)

A. VỀ ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO

I. Thực trạng về đội ngũ nhà giáo 
1. Về số lượng: Số nhà giáo đến 31/12/2017 theo từng nghề;

2. Về chất lượng: Đánh giá trên các tiêu chí cơ bản: trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề, nghiệp vụ sư phạm, ngoại ngữ, tin học (theo mẫu tại Biểu 01)

II. Nội dung đầu tư đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo 
1. Về số lượng: 

a. Xác định nhu cầu giáo viên/giảng viên cần có hàng năm và đến năm 2020 theo quy mô đào tạo để bảo đảm tỷ lệ GV/học sinh, sinh viên = 1/20 vào năm 2020. Cách tính như sau: 
- Nhà giáo cần có = Số HSSVquy đổi/20.

Trong đó: 

HSSVqđ2018 = HSSVcmđn2018 -
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HSSVqđ2018: là toàn bộ số học sinh, sinh viên năm trước chuyển sang quy đổi và số tuyển mới trong năm 2018 quy đổi;

HSSVcmđn2018: là số học sinh, sinh viên có mặt đầu năm 2018;
HStnki: là số học sinh, sinh viên khóa i năm trước chuyển sang, tốt nghiệp trong năm 2018;

Ti: số tháng thực học còn lại của số học sinh, sinh viên khóa i năm trước chuyển sang, tốt nghiệp trong năm 2018;

HStmkj: số học sinh, sinh viên tuyển mới của khóa j trong năm 2018 (theo từng nghề và từng trình độ đào tạo);

Tj: số tháng thực học của số học sinh tuyển mới khóa j trong năm 2018.
- Nhà giáo thực tế (là toàn bộ nhà giáo tham gia giảng dạy của trường, được tính theo từng ngành, nghề hoặc nhóm ngành, nghề đào tạo và theo từng trình độ đào tạo): NGQĐ = NGCH + NGTGQĐ.
Trong đó: 

NGQĐ: Nhà giáo quy đổi của từng ngành, nghề hoặc nhóm ngành, nghề theo cấp trình độ đào tạo;
NGCH: Số nhà giáo cơ hữu
;
NGTGQĐ: Nhà giáo thỉnh giảng
 quy đổi được tính theo công thức sau: 

NGTGQĐ = [image: image4.png]" G,/Pinhmuc gid giang theo cp trinh do twong trng



 (n là tổng số nhà giáo thỉnh giảng, [image: image6.png]


 là số giờ giảng của nhà giáo thỉnh giảng thứ i). 

b. Trên cơ sở xác định số giảng viên, giáo viên cần có hàng năm và đến năm 2020, xác định số giảng viên, giáo viên cần bổ sung hàng năm, đến năm 2020 theo công thức: số giảng viên, giáo viên cần bổ sung bằng số giảng viên, giáo viên cần có trong năm đó cộng số giảng viên, giáo viên năm trước dự kiến thuyên chuyển, nghỉ hưu trong năm trừ số giảng viên, giáo viên đã có trong năm trước (theo mẫu tại Biểu 02).
2. Về Chất lượng: 

a. Xác định mục tiêu cần đạt được theo bảng tiêu chí giáo viên, giảng viên giảng dạy các nghề trọng điểm (theo mẫu tại Biểu 03); 

b. Xác định số giảng viên trên đại học cần có và cần bổ sung (theo mẫu tại Biểu 02);
c. Số lượng giảng viên, giáo viên cần bồi dưỡng đến năm 2020 (Tập trung vào một số nội dung chủ yếu: Kỹ năng nghề; Nghiệp vụ sư phạm; Ngoại ngữ; Tin học): đối chiếu số giảng viên, giáo viên cần có theo số liệu ở Phụ lục 2 và 3 với thực trạng chưa đạt chuẩn ở Biểu 01 để có số liệu cần đào tạo, bồi dưỡng (theo mẫu tại Biểu 04);
d. Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, giảng viên hàng năm: Nêu rõ số lượng giáo viên, giảng viên cần đào tạo, bồi dưỡng đối với từng nội dung hàng năm (theo mẫu tại Biểu 05)./.
B. VỀ VỀ CHUẨN HÓA, PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP
Các trường thống kê thực trạng đội ngũ  cán bộ quản lý của từng ngành, nghề trọng điểm (theo mẫu tại Biểu 06) để xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ cán bộ quản lý đáp ứng quy mô đào tạo hàng năm đến năm 2020 cho từng ngành, nghề trọng điểm ở từng cấp độ.  
I. Đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn ở nước ngoài
1. Chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo, bồi dưỡng do các trường, các tổ chức ở nước ngoài chủ trì việc đào tạo, bồi dưỡng thực hiện, được các tổ chức kiểm định độc lập thực hiện hoặc nhà nước (cấp Bang, Liên bang) cho phép đào tạo. 

Học viên sau khi hoàn thành khóa học, đáp ứng các yêu cầu của đơn vị đào tạo được cấp chứng chỉ cấp Bang, Liên bang, các Tổ chức đào tạo có uy tín trên thế giới hoặc được nhà nước công nhận. 

2. Đối tượng

a) Hiệu trưởng

- Hiệu trưởng các trường được lựa chọn ngành, nghề trọng điểm tại Quyết định số 1836/QĐ-LĐTBXH ngày 27/11/2017.  

- Độ tuổi: dưới 50 tuổi;

- Trình độ tiếng Anh từ A2 trở lên;

b) Phó Hiệu trưởng

- Được lựa chọn khi hiệu trưởng không đảm bảo các điều kiện trên;

- Phụ trách công tác đào tạo;

- Độ tuổi: dưới 50 tuổi;

- Trình độ tiếng Anh từ A2 trở lên;

c) Trưởng phòng Đào tạo

- Được lựa chọn khi hiệu trưởng, phó hiệu trưởng không đảm bảo các các điều kiện trên;
- Độ tuổi: dưới 50 tuổi;

- Trình độ tiếng Anh từ B1 trở lên;

- Cam kết làm việc tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp được cử đi học tối thiểu 03 năm sau khi hoàn thành khóa học.

d) Trưởng khoa, bộ môn có ngành, nghề trọng điểm

- Độ tuổi: dưới 50 tuổi;

- Trình độ tiếng Anh từ B1 trở lên;

- Cam kết làm việc tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp được cử đi học tối thiểu 03 năm sau khi hoàn thành khóa học.

Trên cơ sở các điều kiện trên, trường có ngành nghề trọng điểm quốc tế, khu vực ASEAN lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài đối với đội ngũ lãnh đạo trường, trưởng phòng đào tạo, trưởng khoa, bộ môn có đào tạo ngành, nghề trọng điểm quốc tế, khu vực ASEAN gửi Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp để tổng hợp, chọn cử theo quy định.

II. Đào tạo, bồi dưỡng ở trong nước
1. Chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo, bồi dưỡng do Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp xây dựng và ban hành. 

Học viên sau khi hoàn thành khóa học, đáp ứng các yêu cầu của khóa học sẽ được Tổng Cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp cấp giấy chứng nhận.

2. Đối tượng

Các trường có đào tạo ngành, nghề trọng điểm cấp độ quốc gia lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đối với lãnh đạo trường và đội ngũ cán bộ quản lý của trường (theo mẫu tại Biểu 07) gửi Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp để tổng hợp và tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuẩn hóa theo quy định./.
� Nhà giáo cơ hữu là nhà giáo trong biên chế hoặc có hợp đồng lao động có thời hạn từ 12 tháng trở lên được phân công giảng dạy ngành, nghề hoặc nhóm ngành, nghề đào tạo.


� Nhà giáo thỉnh giảng là nhà giáo có hợp đồng lao động dưới 12 tháng hoặc hợp đồng thỉnh giảng.
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